
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LUẬT

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm
2025 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026, được sửa đổi,

bổ sung bởi:

1. Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của

Quốc hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026;

2. Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025

của Quốc hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026;

3. Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của

Quốc hội, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026;

4. Luật số 141/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01

tháng 01 năm 2026;

5. Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội,

có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2026.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp'.

1 Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15 có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung

một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;
Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng.".

Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15 có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cú Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung

một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;

Quốc hội ban hành Luật Thi hành án hình sự.”.

Luật Công nghệ cao số 133/2025/QH15 có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cú Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung

một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;

Quốc hội ban hành Luật Công nghệ cao.”.

Luật số 141/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công có căn

cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Hiển pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung

một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công số

20/2017/QH14 đã được sửa đổi, bố sung một số điều theo Luật số 90/2025/QH15.".
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Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được

miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập

doanh nghiệp.

Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh

doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau

đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau

đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở

thường trú tại Việt Nam;

c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo quy định của Luật

Hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp

thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát

sinh ngoài Việt Nam;b) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt

Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu

thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó;

c) Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối

với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam mà khoản thu nhập này không liên

quan đến hoạt động của cơ sở thường trú;

d) Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, bao

gồm cả các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền

tảng số, nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

3. Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh
doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc

toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm:

Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bố sung

một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;
Quốc hội ban hành Luật Đầu tư.”.
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a) Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận

tải, mỏ dầu, mỏ khí, mỏ hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại
Việt Nam;

b) Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;

c) Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm
công hoặc tổ chức, cá nhân khác;

d) Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

đ) Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết
hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền

ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực

hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam;

e) Nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số mà thông qua đó doanh nghiệp

nước ngoài tiến hành cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

1. Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt

động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác quy định tại khoản

2 Điều này.

2. Thu nhập khác bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn, chuyển
nhượng chứng khoán;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, trừ thu nhập từ chuyển nhượng

bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia

dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản;

d) Thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó có các

loại giấy tờ có giá, trừ bất động sản;

đ) Thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản, bao gồm cả thu nhập từ

quyền sở hữu trí tuệ, chuyền giao công nghệ;

e) Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ, trừ thu nhập từ hoạt

động tín dụng của tổ chức tín dụng;

g) Khoản trích trước vào chi phí nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không
hết mà doanh nghiệp không hạch toán điều chỉnh giảm chi phí được trừ; khoản nợ

khó đòi đã xóa nay đòi được; khoản nợ phải trả không xác định được chủ nợ;

khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót nay phát hiện ra;
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h) Chênh lệch giữa thu về tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng

kinh tế hoặc thưởng do thực hiện tốt cam kết theo hợp đồng;

i) Các khoản tài trợ, tặng cho bằng tiền hoặc hiện vật nhận được;

k) Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn,

điều chuyển khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển

đổi loại hình doanh nghiệp;

1) Thu nhập từ hợp đồng hợp tác kinh doanh;

m) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nước ngoài;

n) Thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập đối với các hoạt động cho thuê

tài sản công;

o) Các khoản thu nhập khác, trừ các khoản thu nhập được miễn thuế quy

định tại Điều 4 của Luật này.

3. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài
quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 2 của Luật này là thu nhập nhận được

có nguồn gốc từ Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh.

4. Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài có phát sinh thu nhập từ hoạt

động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài trong kỳ tính thuế được trừ số thuế thu

nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư vào số thuế

thu nhập doanh nghiệp phải nộp ở Việt Nam, nhưng không được vượt quá số thuế

thu nhập doanh nghiệp tính theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh

nghiệp của Việt Nam.

5. Doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung về tổng hợp
thu nhập chịu thuế tối thiểu (IIR) theo quy định của pháp luật thì thuế thu nhập

doanh nghiệp bổ sung phải nộp được trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải

nộp tại Việt Nam theo quy định của Luật này.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1. Thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản; thu nhập của doanh nghiệp từ sản

xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, chế biến

nông sản, thủy sản (kể cả trường hợp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về chế
biến) ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập của hợp

tác xã, liên hiệp hợp tác xã từ sản xuất sản phẩm cây trồng, rừng trồng, chăn nuôi,
thủy sản nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản (kể cả trường hợp mua sản phẩm
nông sản, thủy sản về chế biến), sản xuất muối.

2. Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ở địa bàn có điều kiện kinh tế

- xã hội khó khăn hoặc ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
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3. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.

4. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển

công nghệ và đồi mới sáng tạo, chuyển đổi số; thu nhập từ bán sản phẩm làm ra

từ công nghệ mới lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam; thu nhập từ bán sản phẩm sản

xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm bao gồm cả sản xuất thử

nghiệm có kiểm soát theo quy định của pháp luật. Thu nhập tại khoản này được

miễn thuế tối đa không quá 03 năm.

5. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh

nghiệp có từ 30% số lao động bình quân trong năm trở lên là người khuyết tật,

người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn

dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và có số lao động bình quân trong năm từ 20

người trở lên, không bao gồm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính,

kinh doanh bất động sản.

6.2 Thu nhập từ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp dành

riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,

đối tượng tệ nạn xã hội; hoạt động tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho

phạm nhân.

7. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên

kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo

quy định của Luật này, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát hành cổ phiếu,
bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

8. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ

thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam; khoản tài trợ

nhận được từ doanh nghiệp không có quan hệ liên kết, tổ chức, cá nhân trong nước

và ngoài nước để sử dụng cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công

nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khoản hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà

nước và từ Quỹ hỗ trợ đầu tư do Chính phủ thành lập; khoản bồi thường của Nhà

nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp khoản tài trợ nhận được tại khoản này mà doanh nghiệp sử dụng

không đúng mục đích thì bị truy thu thuế và xử phạt vi phạm theo quy định của

pháp luật.

9. Khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để

cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

10. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng

tín chỉ các-bon lần đầu sau khi phát hành của doanh nghiệp được cấp chứng chỉ

giảm phát thải, tín chỉ các-bon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ

chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành.

2 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 178 của Luật Thi hành án hình

sự số 127/2025/QH15, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026.
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11. Thu nhập (bao gồm cả lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu Chính phủ,

lãi tín phiếu kho bạc) từ thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao trong các trường

hợp sau đây:

a) Thu nhập của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong hoạt động tín dụng

đầu tư phát triển, tín dụng xuất khẩu;

b) Thu nhập của Ngân hàng Chính sách xã hội từ hoạt động tín dụng cho

người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

c) Thu nhập của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý tài sản

của các tổ chức tín dụng Việt Nam;

d) Thu nhập từ hoạt động có thu của các quỹ tài chính nhà nước và quỹ, tổ

chức khác của Nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Chính phủ,

Thủ tướng Chính phủ quy định hoặc quyết định.

11a.3 Thu nhập của nhà đầu tư từ lãi trái phiếu Chính phủ Việt Nam.

11b.4 Thu nhập của bên cho vay nước ngoài từ lãi, phí phát sinh từ khoản

cho vay đối với Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

12. Phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực

giáo dục - đào tạo, y tế và lĩnh vực xã hội hóa khác để lại để đầu tư phát triển cơ

sở đó đáp ứng tỷ lệ tối thiểu do Chính phủ quy định; phần thu nhập hình thành

quỹ chung không chia, tài sản chung không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác

xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hợp tác xã.

13. Thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao

công nghệ cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt

khó khăn.

14. Thu nhập của đơn vị sự nghiệp công lập từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp

công, bao gồm:

a) Dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc danh mục dịch vụ sự
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

b) Dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước phải hỗ trợ, đảm bảo kinh phí hoạt

động do chưa tính đủ chi phí cung cấp dịch vụ trong trong giá dịch vụ;

c) Dịch vụ sự nghiệp công tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn.

15. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

3 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật số 141/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.

4 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Luật số 141/2025/QH15 sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
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Điều 5. Kỳ tính thuế

1. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định theo năm dương lịch

hoặc năm tài chính do doanh nghiệp lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại khoản

2 Điều này. Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn năm tài chính khác với năm dương

lịch thì thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi thực hiện.

2. Kỳ tính thuế đối với doanh nghiệp quy định tại điểm c, điểm d khoản 2

Điều 2 của Luật này thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Chương II

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUÉ

Điều 6. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế là thu nhập tính thuế và thuế suất.

Điều 7. Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

Thu nhập
tính thuế

Thu nhập
chịu thuế

Thu nhập được

miễn thuế
+

Các khoản lỗ được kết

chuyển theo quy định

2. Thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 1 Điều này được xác định như sau:

Thu nhập

chịu thuế
= Doanh thu

Các khoản chi

được trừ
+

Các khoản thu nhập khác
(kể cả thu nhập nhận

được ở ngoài Việt Nam)

3. Doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế

thì thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất, kinh doanh là tổng thu nhập của tất

cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp có hoạt động sản xuất, kinh

doanh bị lỗ thì được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động sản

xuất, kinh doanh có thu nhập do doanh nghiệp tự lựa chọn (trừ thu nhập từ hoạt

động chuyển nhượng bất động sản, chuyền nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng

quyền tham gia dự án đầu tư không bù trừ với thu nhập của hoạt động sản xuất,

kinh doanh đang được hưởng ưu đãi thuế). Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ

áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động sản xuất, kinh

doanh còn thu nhập.

4. Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư thăm dò,

khai thác, chế biến khoáng sản; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư thăm

dò, khai thác, chế biến khoáng sản; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế

biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế, không được bù trừ lỗ,
lãi với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế.
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Điều 8. Doanh thu

1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia

công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được

hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Chính phủ quy định chỉ tiết Điều này.

Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu

nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ các

khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sauau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh
của doanh nghiệp, bao gồm cả khoản chi phí bổ sung được trừ theo tỷ lệ phần

trăm tính trên chỉ phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế liên quan đến hoạt động

nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp;

b) Khoản chi thực tế phát sinh khác, bao gồm:

b1) Khoản chỉ cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, huấn

luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ các nhiệm vụ quốc

phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật;

b2) Khoản chi hỗ trợ phục vụ cho hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính

trị - xã hội trong doanh nghiệp;

b3) Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp cho

người lao động theo quy định của pháp luật;

b4) Khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc

của doanh nghiệp;

b5) Khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, văn hóa; khoản tài trợ cho phòng, chống,

khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà

cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; khoản tài trợ theo quy

định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành cho các địa phương thuộc địa bàn

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; khoản tài trợ cho nghiên cứu khoa

học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số;

b6) Khoản chỉ cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới

sáng tạo, chuyển đổi số;

b7) Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng
khác không được bồi thường;

b8) Khoản chỉ thực tế cho người được biệt phái tham gia quản trị, điều hành,
kiểm soát tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, ngân hàng thương mại được

chuyển giao bắt buộc theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;
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b9) Một số khoản chi phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhưng
chưa tương ứng với doanh thu phát sinh trong kỳ theo quy định của Chính phủ;

b10) Một số khoản chi hỗ trợ xây dựng công trình công cộng, đồng thời phục

vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b11) Chỉ phí liên quan đến việc giảm phát thải khí nhà kính nhằm trung hoà
các-bon và net zero, giảm ô nhiễm môi trường, đồng thời liên quan đến hoạt động

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b12) Một số khoản đóng góp vào các quỹ được thành lập theo quyết định của

Thủ tướng Chính phủ và quy định của Chính phủ;

c) Các khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp đặc thù theo quy định của

Chính phủů.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

a) Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Khoản tiền phạt do vi phạm hành chính;

c) Khoản chi được bù đắp bằng nguồn kinh phí khác;

d) Phần chi vượt mức do Chính phủ quy định đối với: chi phí quản lý kinh

doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam;

chỉ phí thuê quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh

casino; chi trả lãi tiền vay của doanh nghiệp có giao dịch liên kết; chi có tính chất

phúc lợi trực tiếp cho người lao động; khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí

bổ sung theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hoặc quỹ có tính chất an sinh xã

hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động;

đ) Phần trích lập không đúng hoặc vượt mức theo quy định của pháp luật về
trích lập dự phòng;

e) Khoản trích khấu hao tài sản cố định không đúng hoặc vượt mức quy định

của pháp luật;

g) Khoản trích trước vào chi phí không đúng quy định của pháp luật;

h) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách

nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ; thù lao trả cho sáng lập viên

doanh nghiệp không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh; tiền lương,

tiền công, các khoản hạch toán chi khác để chi trả cho người lao động nhưng thực

tế không chỉ trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật;

i) Phần chỉ trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ còn thiếu; lãi tiền

vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị đầu tư; lãi vay để triền

khai thực hiện các hợp đồng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; phần chi tr
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lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng

vượt mức theo quy định của Bộ luật Dân sự;

k) Phần chi phí được phép thu hồi vượt quá tỷ lệ quy định tại hợp đồng dầu
khí được duyệt; trường hợp hợp đồng dầu khí không quy định về tỷ lệ thu hồi chỉ

phí thì phần chi phí vượt trên mức do Chính phủ quy định không được tính vào

chi phí được trừ;

1) Phần thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ; thuế giá trị gia tăng

nộp theo phương pháp khấu trừ; thuế giá trị gia tăng đầu vào của phần giá trị xe ô

tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống vượt mức do Chính phủ quy định; thuế thu

nhập doanh nghiệp; các khoản thuế, phí, lệ phí, thu khác không được tính vào chi

phí theo quy định của pháp luật và tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về

quản lý thuế.

Phần thuế giá trị gia tăng nộp theo phương pháp khấu trừ quy định tại điềm

này không bao gồm phần thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ đầu vào có

liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp chưa được khấu trừ

hết nhưng không thuộc trường hợp hoàn thuế.

Số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi đã được tính vào chi phí được trừ thì

không được khấu trừ với số thuế giá trị gia tăng đầu ra;

m) Khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi

quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; khoản chỉ không đáp ứng điều kiện chỉ,

nội dung chi theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ quy định tại tiểu điểm b5 điểm b khoản 1

Điều này;

o) Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài

sản cố định; chi liên quan trực tiếp đến việc tăng, giảm vốn chủ sở hữu của doanh

nghiệp;

p) Các khoản chi của hoạt động kinh doanh: ngân hàng, bảo hiểm, xổ số,
chứng khoán, hợp đồng BT, BOT, BTO không đúng hoặc vượt mức quy định của

pháp luật;

q) Các khoản chi khác.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này, bao gồm cả mức chi bổ sung, điều
kiện, thời gian và phạm vi áp dụng đối với khoản chỉ cho hoạt động nghiên cứu

và phát triển của doanh nghiệp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

Bộ Tài chính quy định hồ sơ của khoản chi được tính vào chi phí được trừ

quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều này.

Điều 10. Thuế suất

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trừ trường hợp quy định tại
các khoản 2, 3 và 4 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại

Điều 13 của Luật này.
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2. Thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm

không quá 03 tỷ đồng.

3. Thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ

trên 03 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng

thuế suất 15% và 17% quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này là tổng doanh thu

của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp trước liền kề. Việc xác định tổng doanh

thu làm căn cứ áp dụng thực hiện theo quy định của Chính phủ.

4. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số trường hợp khác

được quy định như sau:

a) Đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí từ 25% đến
50%. Căn cứ vào vị trí, điều kiện khai thác và trữ lượng mỏ, Thủ tướng Chính phủ

quyết định mức thuế suất cụ thể phù hợp với từng hợp đồng dầu khí;

b) Đối với hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên quý hiếm (bao gồm: bạch

kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm và tài nguyên quý

hiếm khác theo quy định của pháp luật) là 50%. Trường hợp các mỏ có từ 70%

diện tích được giao trở lên ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó

khăn, thuế suất là 40%.

Điều 11. Phương pháp tính thuế

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế được tính

bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất, trừ trường hợp quy định tại khoản 2

Điều này.

2. Chính phủ quy định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính theo tỷ
lệ % trên doanh thu đối với các trường hợp sau đây:

a) Doanh nghiệp quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 2 của Luật này;

đối tượng thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, thời điểm và cách xác định doanh

thu tính thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam;

b) Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 03 tỷ đồng quy định tại

khoản 2 Điều 10 của Luật này trong trường hợp xác định được doanh thu nhưng

không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động sản xuất, kinh doanh;

c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác quy

định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 2 của Luật này có hoạt động sản xuất,

kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (trừ

thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này) mà các đơn vị này

hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt

động sản xuất, kinh doanh.
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